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TRƯỜNG TRƯỜNG MẦM NON NGỌC XUYÊN

Cân nặng 

(kg)

Chiều 

cao (cm)
Cân nặng Chiều cao

1 Đặng Thái An 10/10/2019 Nam 41 x 14 93 Bình thường Bình thường

2 Đinh Ngọc Minh Anh 11/06/2020 Nữ 33

3 Hoàng Minh Anh 14/03/2019 Nữ 48 x 18 101 Bình thường Bình thường

4 Lê Cẩm Anh 18/10/2019 Nữ 41 x 12 93 Bình thường Bình thường

5 Ngô Bảo Anh 30/12/2019 Nữ 39 x 15 95 Bình thường Bình thường

6 Vũ Tú Anh 31/01/2020 Nữ 38 x 14.5 96 Bình thường Bình thường

7 Nguyễn Quốc Bảo 18/09/2019 Nam 42 x 18 102 Bình thường Bình thường

8 Trần Xuân An Bình 08/11/2019 Nam 40 x 13.5 95 Bình thường Bình thường

9 Nguyễn Hoàng Lan Chi 26/11/2019 Nữ 40 x 14 94 Bình thường Bình thường

10 Vũ Hoàng Hà Chi 12/02/2019 Nam 49 x 15 96 Bình thường Bình thường

11 Mao Hân Di 14/09/2019 Nữ 42 x 16.5 97 Bình thường Bình thường

12 Đinh Xuân Tuấn Đạt 21/01/2019 Nam 50 x 17 104 Bình thường Bình thường

13 Bùi Hồng Đăng 11/01/2019 Nam 50

14 Nguyễn Gia Hưng 20/07/2019 Nam 44

15 Đoàn Thị Mai Phương 15/07/2019 Nữ 44 x 16.5 100 Bình thường Bình thường

16 Nguyễn Khắc Khôi 13/02/2019 Nam 49 x 13 97 Bình thường Bình thường

17 Nguyễn Lương Khôi 21/04/2019 Nam 47 x 17.5 100 Bình thường Bình thường

18 Nguyễn Tuệ Lâm 16/03/2020 Nữ 36 x 16 98 Bình thường Bình thường

19 Vũ Đắc Quang Minh 28/01/2019 Nam 50 x 15 100 Bình thường Bình thường

20 HOÀNG PHƯƠNG NHI 26/06/2019 Nữ 45 x 15 97 Bình thường Bình thường

21 Hoàng Thảo Nhi 24/04/2019 Nữ 47

22 Phạm An Nhiên 25/01/2019 Nữ 50 x 13 100 Bình thường Bình thường

23 Đỗ Như Quỳnh 11/09/2019 Nữ 42 x 15 98 Bình thường Bình thường

24 Lê Viết Mạnh Tấn 10/11/2019 Nam 40 x 14 94 Bình thường Bình thường

25 Nguyễn Anh Thư 21/08/2019 Nữ 43 x 14.5 93 Bình thường Bình thường

26 Phạm Anh Thư 19/12/2019 Nữ 39 x 12.5 91 Bình thường Bình thường

27 Hoàng Minh Trường 09/08/2019 Nam 43 x 17 99 Bình thường Bình thường

28 Nguyễn Minh Tuấn 25/04/2019 Nam 47 x 19 105 Bình thường Bình thường

29 Nguyễn Bảo Vy 26/09/2019 Nữ 42 x 14 96 Bình thường Bình thường

30 Hoàng Anh Tú 13/12/2019 Nam 39 x 13.5 90 Bình thường Suy dinh dưỡng thể thấp còi

31 Hoàng Gia Việt 26/06/2020 Nam 33 x 10 87 Suy dinh dưỡng thể nhẹ cân Bình thường

32 Phạm Trung Hiếu 30/01/2020 Nam 38 x 13 89 Bình thường Suy dinh dưỡng thể thấp còi

33 Phạm Gia Hân 02/05/2020 Nam 34 x 13.5 90 Bình thường Bình thường
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